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 Số:          /2025/QĐ-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
     

  Cà Mau, ngày        tháng        năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Bổ sung Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm 

giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Cà Mau 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16 

tháng 6 năm 2025;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 

19 tháng 02 năm 2025; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật 

Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 

32/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024; 

Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 6  năm 2024 của Chính 

phủ quy định về giá đất; 

Căn cứ Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 

tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ 

chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị 

định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà 

soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, 

phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2025 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị quyết số 06/2025/NQ-HĐND ngày 22 tháng 9 năm 2025 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm giai đoạn 

2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Cà Mau; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 

256/TTr-SNNMT ngày 24 tháng 9 năm 2025; ý kiến thống nhất của tập thể Thành 
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viên Ủy ban nhân dân tỉnh (Công văn số 4800/UBND-NNXD ngày 25 tháng 9 năm 

2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh); 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định bổ sung Bảng giá các loại đất 

định kỳ 05 năm giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Cà Mau. 

Điều 1. Bổ sung Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020 - 

2024 trên địa bàn tỉnh Cà Mau  

1. Bổ sung giá đất tại 233 đoạn, tuyến đường trong các dự án khu đô thị mới, khu 

dân cư, khu thương mại vào Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020 - 

2024 trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND 

ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh được sửa đổi, bổ sung tại 

Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2021; Quyết định số 

23/2023/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2023; Quyết định số 42/2024/QĐ-UBND 

ngày 14 tháng 10 năm 2024  và Quyết định số 69/2024/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 

năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau (cũ) cụ thể: 

Phường An Xuyên: 58 đoạn, tuyến đường; 

Phường Lý Văn Lâm: 108 đoạn, tuyến đường; 

Phường Tân Thành: 59 đoạn, tuyến đường; 

Xã Trần Văn Thời: 02 đoạn, tuyến đường; 

Xã Thới Bình: 06 đoạn, tuyến đường. 

(Chi tiết đính kèm Phụ lục I) 

2. Bổ sung giá đất tại 11 đoạn, tuyến đường trong các dự án khu dân cư, khu 

thương mại của xã Hòa Bình vào Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Quyết định số 

28/2021/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2021, được sửa đổi, bổ sung tại Quyết 

định số 40/2023/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bạc Liêu (cũ) và Quyết định số 023/2025/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2025 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau 

(Chi tiết đính kèm Phụ lục II) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, 

Thuế tỉnh Cà Mau và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết 

định này. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ 

quan, đơn vị có liên quan kịp thời phản ánh về Sở Nông nghiệp và Môi trường để 

tổng hợp, nghiên cứu, đối chiếu quy định, báo cáo, tham mưu, đề xuất Ủy ban 

nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và 

Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính; Trưởng Thuế tỉnh Cà Mau và Thủ trưởng các 

sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và các tổ chức, 

cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
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Điều 3. Điều khoản thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng     năm 2025. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Văn phòng Chính phủ (b/c); 

- Bộ Nông nghiệp và Môi trường (b/c); 

- Vụ pháp chế - Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 

- Cục KTVB&QLXLVPHC - Bộ Tư pháp; 

- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- VP Đoàn ĐB Quốc hội và HĐND tỉnh; 

- Sở Tư pháp (tự kiểm tra); 

- Cổng Thông tin điện tử (đăng cổng); 

- Phòng Nông nghiệp - Xây dựng; 

- Lưu: VT, SĐạt (QĐ 60), KP103/9. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Hữu Trí 
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